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     Trường THPT Nguyễn Văn Tăng
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        ==========***==========


        ---------------oOo---------------

BẢNG TỔNG HỢP THI ĐUA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHỐI 10
HỌC KÌ 2 

NĂM HỌC 2019 – 2020
	STT
	Họ tên
	Tháng 1/2020
	Tháng 5/2020
	Tháng 6/2020
	Trung bình
	Xếp loại

	1
	Nguyễn Hoàng Vui
	114
	114
	114
	114
	A

	2
	Nguyễn Thị Thanh Dung
	114
	114
	114
	114
	A

	3
	Nguyễn Thị Mộng Trinh
	119
	114
	114
	115,6
	A

	4
	Huỳnh Thị Thu Thảo
	114
	114
	109
	112,3
	A

	5
	Trần Thị Thơm
	119
	109
	114
	114
	A

	6
	Quan Thị Nguyệt
	114
	114
	114
	114
	A

	7
	Hồ Thị Lý
	114
	114
	114
	114
	A

	8
	Cao Thùy Linh
	114
	114
	119
	115,6
	A

	9
	Tạ Thị Thu Huyền
	108
	114
	114
	112
	A

	10
	Lý Ngọc Kim Trang
	114
	119
	114
	115,6
	A


                                                                                     KT. CHỦ NHIỆM

Quan Thị Nguyệt
